	UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH CHÂU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Năm học: 2022- 2023
Môn: Tiếng Việt - Lớp 1

(Thời gian: 60 phút không kể phần đọc thành tiếng)



	  Họ và tên học sinh: .................................................................................................. Lớp: 1....…

Điểm

Bằng số: …………
Bằng chữ: ……….
Giáo viên chấm

(Kí, ghi rõ họ tên)

Phụ huynh HS

(Kí, ghi rõ họ tên)




A. Bµi kiÓm tra ĐỌC (10 điểm)

I.  Đọc (7 điểm) -  GV kiểm tra phần đọc vào các tiết ôn tập. GV yêu cầu HS bốc thăm đọc một đoạn văn hoặc một đoạn thơ có trong SGK Tiếng Việt- Lớp 1 tập 2 (Từ tuần 25- 33) và trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc - GV cho điểm.
II. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi (3 điểm)
Cây liễu dẻo dai (trang 118)

Trời nổi gió to. Cây liễu không ngừng lắc lư. Thấy vậy, Nam rất lo cây liễu sẽ bị gãy. Nam hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, cây liễu mềm yếu thế, liệu có bị gió làm gãy không ạ?

Mẹ mỉm cười đáp:

- Con yên tâm, cây liễu sẽ không sao đâu!

Mẹ giải thích thêm:

- Thân cây liễu tuy không to nhưng dẻo dai. Cành liễu mềm mại, có thể chuyển động theo chiều gió. Vì vậy, cây không dễ bị gãy. Liễu còn là loài cây dễ trồng. Chỉ cần cắm cành xuống đất, nó có thể nhanh chóng mọc lên cây non.
                                                                                                   HẢI AN
Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất:

Câu 1. Tên của loài cây được nhắc đến là cây gì? (0.5đ) 
	A. Cây cau
	B. Cây chuối

	C. Cây mít
	D. Cây liễu


Câu 2. Thân cây liễu có đặc điểm gì? (0.5đ)
A.Thân cây liễu to.

B. Thân cây liễu không to, dẻo dai.
 C.Thân cây liễu rất cứng
 D. Thân cây liễu màu xanh.

Câu 3. Cành liễu có đặc điểm gì? (0.5đ)
A. Cành liễu rất dài.                                         B. Cành liễu mềm mại.

C.Cành liễu như sợi dây.                                 D. Cành liễu biết bay .

Câu 4: Vì sao nói liễu là loài cây dễ trồng? (0.5đ)
          A.Chỉ cần cắm cành xuống nước.

          B. Trồng bằng hạt.

          C. Chỉ cần cắm cành xuống ruộng.

D.Chỉ cần cắm cành xuống đất, nó có thể nhanh chóng mọc lên cây non.

Câu 5: Đặt một câu với từ “chăm chỉ”. (1đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. BÀI KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

I. Viết chính tả (7 điểm): Tập chép bài: Hoa phượng
Hôm qua còn lấm tấm
Chen lẫn màu lá xanh
    Sáng nay bừng lửa thắm
     Rừng rực cháy trên cành.    
Bà ơi ! Sao mà nhanh

     Phượng nở nghìn mắt đỏ,

Cả dãy phố nhà mình,

   Một trời hoa phượng đỏ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Bài tập (3 điểm):
Bài 1: (1điểm) Điền vào chỗ trống? 
a. Điền vần ai hay vần ay
Bàn ch..’…
bóng b.. ....
thợ m……
cánh t…..
b  Điền c hay k
Con ....ênh
que ….em
cái ….im                  con ….ua
Bài 2: (1 điểm) Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B tạo thành câu thích hợp:
	A
	
	B

	Mùa hè
	
	thắp sáng cho em học bài.

	
	
	

	Chiếc đèn 
	
	tỏa hương thơm ngào ngạt.

	
	
	

	Hoa bưởi  
	
	đang may quần áo.

	
	
	

	Bà em 
	
	nắng chói chang.


Bài 3: (1 điểm)    

 Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu cho đúng                                           
   cây phượng, đỏ rực, nở hoa, ở sân trường
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